
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 11/9/2025
H29.109-

250808-0110

HỘ KINH DOANH TÂN GIỚI 

DIM SUM

80T-82T Lê Quang Sung, 

Phường Bình Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 04/09/2025 25/09/2025

2 11/9/2025
H29.109-

250815-0273

HỘ KINH DOANH HỒNG TRÀ 

NGÔ GIA TÂN HÒA ĐÔNG

154B Tân Hòa Đông, Phú 

Lâm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/09/2025 25/09/2025

3 11/9/2025
H29.109-

250904-0180

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV 

THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG 

TRANH TRẦN

Sạp B3- 077 Chợ Đầu 

Mối Nông Sản Thực 

Phẩm Bình Điền, Đường 

Quản Trọng Linh, Phường 

Bình Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh Rau 

củ quả
04/09/2025 19/09/2025

4 11/9/2025
H29.109-

250817-0050

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP - CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD 45 

TRƯƠNG ĐÌNH HỘI

Số 0.01, Tầng trệt, Chung 

cư Trương Đình Hội, Số 

45 Trương Đình Hội, 

Phường Phú Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

04/09/2025 02/10/2025

5 11/9/2025
H29.109-

250817-0053

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD CHUNG 

CƯ HOÀNG QUÂN 2 - CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM SAIGON CO.OP

Căn số SH4-07, Tầng 1, 

Khối HQ4, Khu Chung cư 

CC1 - Khu 2 thuộc Khu 

17 - Khu đô thị mới Nam 

thành phố, Đại lộ Nguyễn 

Văn Linh, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

04/09/2025 02/10/2025

6 11/9/2025
H29.109-

250905-0007

HỘ KINH DOANH XÔI BÌNH 

TIÊN

88 Minh Phụng, Phường 

Bình Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/09/2025 26/09/2025

7 11/9/2025
H29.109-

250821-0114

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

GIA ĐÌNH VIỆT NAM- CỬA 

HÀNG FAMILYMART 66B 

NGUYỄN HUỆ

Tầng triệt và tầng lửng 

căn nhà số 66B Nguyễn 

Huệ, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

05/09/2025 03/10/2025

8 11/9/2025
H29.109-

250820-0196

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

SƠN HÀ SH

26 Hồ Huấn Nghiệp, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (CỬA 

HÀNG)

05/09/2025 26/09/2025

9 11/9/2025
H29.109-

250905-0180

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP YẾN SÀO SAO 

YẾN

178/5 Võ Thị Sáu, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

sản xuất, kinh 

doanh yến sào
05/09/2025 22/09/2025

10 11/9/2025
H29.109-

250828-0091

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

ALLURE

92 Pasteur, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng giải khát)

05/09/2025 26/09/2025

11 11/9/2025
H29.109-

250815-0278
CÔNG TY TNHH PHÁI AN

10-12 Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/09/2025 29/09/2025

12 11/9/2025
H29.109-

250807-0275
CÔNG TY TNHH CHEERS BAR

8A/4B2 Thái Văn Lung, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/09/2025 29/09/2025

13 11/9/2025
H29.109-

250904-0245
HỘ KINH DOANH PHÚC NHÂN

205/1/58 Liên Khu 4-5, 

Phường Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Xay, đóng gói cà 

phê
04/09/2025 19/09/2025

14 11/9/2025
H29.109-

250904-0261
HỘ KINH DOANH TRÍ THỨC

228/16 Gò Xoài, Phường 

Bình Hưng Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Xay, đóng gói cà 

phê
04/09/2025 19/09/2025

15 11/9/2025
H29.109-

250904-0269

HỘ KINH DOANH ĐẠI XUÂN 

PHÁT

232/28 Hương lộ 80, 

Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Xay, đóng gói cà 

phê
04/09/2025 19/09/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 11/09/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 11/9/2025
H29.109-

250820-0115

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 187 - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

MINISTOP VIỆT NAM

113 Thạch Lam, Phường 

Phú Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng).

04/09/2025 02/10/2025

17 11/9/2025
H29.109-

250820-0117

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 191 - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

MINISTOP VIỆT NAM

307A - 307B - 307C Bàu 

Cát, Phường Bảy Hiền, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

05/09/2025 03/10/2025

18 11/9/2025
H29.109-

250810-0019
HỘ KINH DOANH KIMGANE 

49A Hậu Giang, Phường 

Tân Sơn Nhất, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/09/2025 26/09/2025

19 11/9/2025
H29.109-

250821-0015

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 

SÁNH QUYẾT THẮNG - QTV - 

CHI NHÁNH 9

467A đường Song Hành, 

Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 7, 

Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 04/09/2025 25/09/2025

20 11/9/2025
H29.109-

250821-0043

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 238 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

D1 Đường 672 Khu phố 

1, Phường Phước Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

05/09/2025 03/10/2025

21 11/9/2025
H29.109-

250821-0069

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 444 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

Căn hộ kinh doanh – dịch 

vụ số 0.01-0.28-0.29, 

Chung cư H1-04, Khu dân 

cư Cát Lái, Số 1-3 đường 

35 CL, Phường Cát Lái, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

05/09/2025 03/10/2025

22 11/9/2025
H29.109-

250905-0088
HỘ KINH DOANH GÀ CHỊ DẬU

83 Đường số 2, Khu phố 

8, Phường Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/09/2025 26/09/2025

23 11/9/2025
H29.109-

250818-0325

HỘ KINH DOANH HEO TỘC 

LÊN MẸT 18

23 Đường số 18, Khu phố 

4, Hiệp Bình Chánh, 

thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/09/2025 29/09/2025

24 11/9/2025
H29.109-

250820-0094

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KFC 

TỈNH LỘ 43 - TP. HỒ CHÍ MINH 

- CÔNG TY LIÊN DOANH 

TNHH KFC VIỆT NAM

1142 Đường Tỉnh Lộ 43, 

Phường Bình Chiểu, 

Thành Phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/09/2025 29/09/2025

25 11/9/2025
H29.109-

250818-0231

HỘ KINH DOANH TẤN MINH 

QUÂN

459 Bình Quới, Phường 

Bình Quới, Thành phố Hồ 

Chí Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ 

DÙNG LIỀN

05/09/2025 26/09/2025

26 11/9/2025
H29.109-

250816-0264

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 24 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN TTMI

97 Vạn Kiếp, Phường Gia 

Định, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cafe, 

Trà Sữa, Nước 

Giải Khát).

05/09/2025 26/09/2025

27 11/9/2025

H29.109-

250821-

20009

HỘ KINH DOANH SÂM YẾN 

HOÀNG KIM 

44/13/1 Phạm Văn Chiêu, 

Phường Thông Tây Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG 

GÓI TỔ YẾN 

SÀO 

08/09/2025 23/09/2025

28 11/9/2025
H29.109-

250908-0282

CÔNG TY TNHH K-STYLE 

FLAVOR

Số 113 Đường Nguyễn 

Văn Lượng, Phường Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/09/2025 29/09/2025

29 11/9/2025
H29.109-

250804-0045
CÔNG TY TNHH SOGEN NOA

85/6D Phạm Viết Chánh, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/09/2025 29/09/2025

30 11/9/2025
H29.109-

250817-0008

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 267 - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

MINISTOP VIỆT NAM

24 Nơ Trang Long, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

05/09/2025 03/10/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

31 11/9/2025
H29.109-

250819-0303

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

YUWA - CÔNG  TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GÔ 

CO VI NA 

Số 7 VSIP II-A, Đường số 

19, Khu công nghiệp Việt 

Nam – Singapore II-A, 

Phường Vĩnh Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/09/2025 26/09/2025

32 11/9/2025
H29.109-

250826-0109

HỘ KINH DOANH AKATAIYO 

TDM

134/2A, đường 30/4, khu 

2, Phường Phú Hòa, 

Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/09/2025 29/09/2025

33 11/9/2025

H29.109-

250823-

20004

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NGÔ HÂN 

COFFEE

Số 445/8/25, Đường ĐT 

743A, Khu phố Đông 

Tân, Phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất cà phê 08/09/2025 23/09/2025

34 11/9/2025
H29.109-

250821-0172

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG HƯƠNG VỊ VIỆT NAM

Thửa đất số 258, Tờ bản 

đồ số 38, Ấp Bố Lá, Xã 

Phước Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh suất 

ăn
08/09/2025 29/09/2025

35 11/9/2025
H29.109-

250821-0202

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 4 - 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

Shop 1, Tầng Trệt, Trung 

Tâm Thương Mại Big C 

Green Square, Quốc Lộ 

1K, Phường Đông Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Đồ ăn và thức 

uống
08/09/2025 29/09/2025

36 11/9/2025
H29.109-

250908-0102

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

XANH DƯƠNG

Số 31, đường DC7, 

Phường Bến Cát, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực 

phẩm từ thịt gia 

súc, gia cầm và 

thủy sản; Kinh 

doanh thực phẩm 

chế biến từ thịt và 

thủy sản

08/09/2025 23/09/2025


